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TT Họ Tên Giới 
tính

Ngày 
sinh

Quê 
quán

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành đào 
tạo/Trường 

học

Kết quả 
đào tạo

Đối 
tượng 
ưu tiên

Ngoại ngữ Tin học Thành tích cá 
nhân

Vị trí dự 
tuyển

1. Nguyễn 
Trâm 

Anh Nữ 18/12/
2004

Hưng 
Yên

Cử nhân Luật  - Chất 
lượng cao, 
Trường Đại 
học Luật Hà 

Nội

Xuất sắc Không Tiếng Anh - 
IELTS 8.5; 

Tiếng 
Trung HSK 

- Bậc 5

UDCNT
TCB

Giải Nhất môn 
Tiếng Anh - 

cấp Tỉnh năm 
2021 - 2022

Nghiên 
cứu viên

2. Dương 
Thị

Ánh Nữ 26/01/
2004

Phú 
Thọ

Cử nhân Luật Kinh tế, 
Trường Đại 
học Thương 

Mại

Xuất sắc Không Tiếng Anh - 
Bậc 4

Đạt 
Chuẩn 

kỹ năng 
sử dụng 
CNTT

Giải Ba môn 
Ngữ Văn thi 
học sinh giỏi 
cấp tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2021 
- 2022

Nghiên 
cứu viên

3. Nguyễn 
Ngọc 

Dũng Nam 14/8/2
000

Nghệ 
An

Thạc sĩ Luật, 
Trường Pécs - 

Hungary

Giỏi Không Tiếng 
Hungary - 
Đào tạo 
toàn thời 
gian tại 

Hungary

UDCNT
TCB

- Nghiên 
cứu viên

4. Lê Hiệp Duy Nam 16/5/1
999

Ninh 
Bình

Thạc sĩ Cử nhân Luật, 
Trường Đại 

học Luật Quốc 
gia Mát-xcơ-

Giỏi Không Tiếng Nga - 
học đại học, 
Thạc sĩ toàn 
thời gian tại 

KNCB - Nghiên 
cứu viên
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TT Họ Tên Giới 
tính

Ngày 
sinh

Quê 
quán

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành đào 
tạo/Trường 

học

Kết quả 
đào tạo

Đối 
tượng 
ưu tiên

Ngoại ngữ Tin học Thành tích cá 
nhân

Vị trí dự 
tuyển

va mang tên 
O.E.Kutafin 
(MGYUA); 
Thạc sĩ Luật 
(Xuất sắc),  
Trường Đại 

học Hữu nghị 
các dân tộc 

Nga mang tên 
Patrice 

Lumumba

Nga

5. Vũ Huy Hoàng Nam 06/4/2
004

Hưng 
Yên

Cử nhân Luật,
Trường Đại 

học Kiểm sát

Xuất sắc Không Tiếng Anh - 
Bậc 3

UDCNT
TCB

Giải Nhất môn 
Lịch sử 10 cấp 
Tỉnh Bắc Kạn 

năm 2019 -
2020

Nghiên 
cứu viên

6. Nguyễn 
Khánh

Linh Nữ 05/9/2
000

Hải 
Phòng

Thạc sĩ Luật, 
Trường Pécs – 

Hungary

Giỏi Không Tiếng 
Hungary – 

Đào tạo 
toàn thời 
gian tại 

Hungary; 
Tiếng Anh - 

Bậc 3

UDCNT
TCB

- Nghiên 
cứu viên

7. Nguyễn 
Thị Thu

Nga Nữ 09/6/2
002

Hải 
Phòng

Cử nhân Luật, Học viện 
Hành chính 

quốc gia

Thủ 
khoa 
(Giỏi)

Không Tiếng Anh - 
Bậc 4

UDCNT
TCB

- Nghiên 
cứu viên
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TT Họ Tên Giới 
tính

Ngày 
sinh

Quê 
quán

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành đào 
tạo/Trường 

học

Kết quả 
đào tạo

Đối 
tượng 
ưu tiên

Ngoại ngữ Tin học Thành tích cá 
nhân

Vị trí dự 
tuyển

8. Lưu 
Phương 

Thảo Nữ 20/11/
2004

Hưng 
Yên

Cử nhân Luật Thương 
mại quốc tế 
Trường Đại 
học Thương 

Mại

Thủ 
khoa
(Xuất 
sắc)

Không Tiếng Anh - 
IELTS 5.5 

(B2)

Đạt 
Chuẩn 

kỹ năng 
sử dụng 
CNTT

- Nghiên 
cứu viên

9. 1
0

Phạm 
Thiên 
Hạnh

Trang Nữ 24/01/
2004

Hưng 
Yên

Cử nhân Luật Kinh tế - 
Chất lượng 
cao Trường 

Đại học Luật 
Hà Nội

Xuất sắc Không Tiếng Anh - 
Bậc 4

Đạt 
Chuẩn 

kỹ năng 
sử dụng 
CNTT

Giải Ba môn 
Ngữ Văn thi 
học sinh giỏi 
cấp tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2020 
- 2021

Nghiên 
cứu viên

10. 1
1

Hà Thị 
Thanh

Xuân Nữ 20/10/
2004

Phú 
Thọ

Cử nhân Luật 
Trường Đại 
học Luật Hà 

Nội

Xuất sắc Không Tiếng Anh -
Bậc 3 (B1)

Đạt 
Chuẩn 

kỹ năng 
sử dụng 
CNTT

Giải Ba môn 
Ngữ Văn thi 
học sinh giỏi 
cấp tỉnh Phú 

Thọ năm 2021 - 
2022

Nghiên 
cứu viên
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